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Chiều 10D5 10A4 10D1

Sáng 12A5 11A6 11A4 12A5 11A5 12A6 11A3 12A7 11A1 11A2 12A6 11A7 12A7

Chiều HOP HOP HOP

Sáng 12A8 12A9 12D4 12D4 12A9 12A8
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28

18

19

20

21

22

29

31

32

33

34

23

24

25

26

27

35

36

37

38

HÓA

LÝ

SINH



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên Buổi dạy

Thứ 2 Thứ 3
STTMÔN

Chiều 10A3 10A3 11D4 11D4 11D4 11D4 10A3 10A3

Sáng 11A1 11A1 11A1 11A1

Chiều 11D2 11D2 11D3 11D3 11D3 11D3 11D2 11D2 11D3 11D3

Sáng 12A1 12A8 11A4 11A4 12A1 12A8 12A8 12A1 12A1 12A8 11A4 11A4

Chiều 11D6 11D6 11D6 11D6

Sáng 12D3 12D3 12A2 12D3 12A2 12A2 12A2 12D3

Chiều 10D2 10D2 10D2 10D2 10D2 10D2

Sáng 12D1 12A3 12D1 12D1 12A3 12A3 12D1 12A3 12D1 12D1

Chiều 11D1 11D1 11D1 11D1

Sáng 12D2 12A5 12A5 12D2 12D2 12A5 12A5 12D2 12D2 12D2

Chiều 10D3 10D3 10D3 10D3

Sáng 11A6 11A6 12A9 12A9 11A6 11A6 12A9 12A9

Chiều 11D5 11D5 11D5 11D5 11D5 11D5

Sáng

Chiều 10D1 10D1 10A6 10D1 10A6 10D1 10A6 10A6 10D4 10D4 10D4 10D4 10D1 10D1

Sáng

Chiều 10A8 10A8 10A5 10A8 10A2 10A8 10A1 10A1 10A2 10A2 10A2 10A5 10A5 10A5 10A1 10A1

Sáng 11A5 11A5 11A3 11A3 11A3 11A5 11A5 11A3

Chiều 10A7 10A7 10A7 10A7

Sáng

Chiều 10D5 10D5 10D5 10D5

Sáng 12A7 12A7 12D4 12A7 12D4 12D4 12D4 12A7

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng 11A3 11A2 12A1 12A3 12A5 11A4 11A6 11A7 12A1 12A2 12A4 11A5 12A4 12A3 12A2 12A5 11A1

Chiều HOP HOP HOP

Sáng 12D3 12D4 12D1 12D2 12D2 12D1 12D4 12D3

Chiều 10D4 10A4 10D5 10D5 10D5

Sáng 12A6 12A8 12A7 12A9 12A9 12A6 12A7 12A8

Chiều 10D1 10D2 10D3 10D3 10D3

Sáng

Chiều 10A2 10A1 11D3 11D5 10A3 10A8 11D2 10A5 11D1 11D6 11D4 10A6 10A7

Sáng 12A7 12A8 12D4 12A7 12A7
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Sáng 12A3 12D1 12A6

Chiều 10D2 10A2 10A3 10D4 10D3 10D4 10D2 10A2 10D3 10A3 10D4 10D4

Sáng 12D4 12D4 12A1 12A1 12D4 12A1 12D4 12A1

Chiều 10A8 10A7 10A7 10A8 10A7 10A8 10A7 10A8

Sáng 11A1 12A7 12A7 12A9 12A7 11A1 12A9 12A7 11A1 11A1 12A9 12A9

Chiều 11D6 11D6 11D6 11D6

Sáng 12A3 12A3 12A3 12A3

Chiều 10A6 10A6 10D1 10A6 10D1 10D1 10A6 10D1 10A6 10A6

Sáng 11A4 11A4 11A4 11A4

Chiều 11D5 11D5 10A5 10A3 10A3 10A5 10A5 11D5 10A3 10A3 10A5 11D5

Sáng

Chiều 10A2 10A4 10A2 11D1 11D1 10A4 10A2 11D1 11D1 10A4 10A4 10A2 11D1 11D1

Sáng 12D1 12D2 12D1 12D1 12D2 12D2 12D1 12D2
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Chiều 10D3 10D3 10D3 10D5 10D5 10D3 10D5 10D5

Sáng 12A8 12A8 12A8 12A8 12A8 12A8

Chiều HOP HOP HOP HOP HOP HOP

Sáng 11A2 11A7 11A2 11A2 11A7 11A2 11A7 11A7

Chiều 11D2 11D2 11D2 11D2

Sáng 11A6 11A6 11A6 11A6

Chiều 11D3 11D4 11D3 11D3 11D3 11D4 11D4 11D4

Sáng

Chiều 10A1 10A1 10A1 10A1

Sáng 11A5 12A4 11A3 12A4 12A4 12A4 11A5 11A3 11A5 11A3 11A3 11A5

Chiều

Sáng 12A2 12A2 12A5 12A2 12A5 12A5 12A2 12A5

Chiều 10D4 10D4 10D4 10D4

Sáng

Chiều HOP HOP HOP HOP HOP HOP

Sáng

Chiều 11D5 11D4 11D6 11D3 11D6 11D6

Sáng 11A4 11A5 11A3 12A9 12D2 12D1 12D3 12D4 11A1 11A2

Chiều 11D2 11D1

Sáng 11A6 12A4 12A5 12A3 12A6 12A8 12A7 12A1 11A7 12A2 11A6 11A6

Chiều HOP HOP HOP HOP HOP HOP

Sáng

Chiều 10A3 10A1 10A7 10A5 10D4 10D3 10D2 10A4 10D5 10A6 10D1 10A8 10A2

Sáng 12A1 12D3 12A8 12D2 12A4 12A9 12D4 12A2 12A6 12A5 12A7 12A3 12D1

Hợp đồng TA LiênNN

Quách Thị Thu Lan(Đ)

Nguyễn Phương Anh

Trần Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hảo(NN)

Hợp đồng TA NN1

Hợp đồng TA LoanNN

Hợp đồng TA HàTA

Hợp đồng TA HảoTA

Nguyễn Trọng Thà

Nguyễn Thị Thủy(NN)

Nhung TA

Trần Thị Loan(NN)

Hoàng Thị Sang

Phạm Ngọc Nguyên

Nguyễn Kim Anh(CN)

Lê Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Xuân

Lý Thị Hằng
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Thứ 2 Thứ 3
STTMÔN

Chiều 10A1 10A3 10A2 10A4

Sáng 11A6 11A2 11A3 11A7 11A5 11A4 11A1

Chiều 11D4 10D2 11D2 11D3 11D1 10D1 11D5 11D6

Sáng

Chiều 10A8 10A5 10A6 10A7

Sáng

Chiều 10D3 10D5 10D4

Sáng 12D4 12D4

Chiều

Sáng 12A5 12D2 12D4 12A4 12A6 12A7 12D1 12A5 12A5

Chiều 10A4 10A1 10A3 10A2 HOP HOP HOP

Sáng 12D3 12A2 12A1 12A9 12A8 12A3 12D3 12D3

Chiều 11D4 11D6 11D5 11D2 11D3 11D1

Sáng 11A2 11A7 11A4 11A3 11A6 11A1 11A5

Chiều 10A7 10D5 10D4 10D1 10A5 10A6 10D2 10D3 10A8

Sáng 12A3 12A4 12A5 12A2

Chiều 10D4 10D3 10A4 10A3 10A2 10D2 10A1 10A2 10D3 10A1 10A4 10D2 10A3 10D4

Sáng 11A1 12A1 11A1 11A2 11A2

Chiều

Sáng

Chiều 11D5 10A5 10A6 10A7 10D5 11D5 10A8 11D4 11D6 10A6 10A5 11D6 10A7 11D4 10D1 10A8 10D1 10D5

Sáng 11A4 11A6 11A3 12A9 12D2 12A6 11A7 11A5 11A3 11A7 12A8 11A5 11A4 12D1 12D3 12A7 11A6 12D4

Chiều

Sáng

Chiều 11D3 11D1 11D2 11D3 11D1 11D2

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Đình Hoàn

Đỗ Viết Nam

Trần Thị Hải Oanh

Nguyễn T Minh Thuyết

Trần Thị Bình

Hợp đồng QP Hoàn(Hđ)

Hợp đồng QP Nam(Hđ)

Phạm Văn Toàn

Nguyễn Quý Hào

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Hằng(Tin)

HĐTin Nguyệt(Hđ)

Phương Thị Cẩm Anh
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